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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật phường Trị An  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRỊ AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật; 

Căn cứ Hồ sơ đăng ký tham gia tuyên truyền viên pháp luật từ các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn phường; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Trị An. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật gồm các ông (bà), có tên 

theo (Danh sách đính kèm). 

Điều 2. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật có quyền và nghĩa vụ: 

- Được cung cấp các văn bản pháp luật, thông tin, tài liệu pháp luật cho 

tuyên truyền viên pháp luật; 

- Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, 

nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Làm tuyên truyền viên pháp luật cho cơ quan, đơn vị, trường học có nhu 

cầu phổ biến, giáo dục pháp luật để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục, 

pháp luật; 

- Phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại cơ sở và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Hưởng thù lao, chế độ theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng 

khu phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận các khu phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- TT Đảng ủy phường; 

- TT HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- BTT UBMTTQVN phường; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- C, PCVP HĐND và UBND phường; 

- Lưu: VT-TH. Phượng 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Dung 

 



Nam Nữ Chuyên môn Chính trị

1 Nguyễn Văn Mạnh Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 

phường
Kinh Không 1983

Cử nhân Hành chính học, 

Cử nhân Kinh tế - Chính trị
Cao cấp 0987272707

2 Lê Thị Thùy Dung
Phó Chủ tịch UBMTTQVN - 

Chủ tịch Hội LHPN 

Ủy ban MTTTQVN 

phường
Kinh Không 1982

Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, 

Cử nhân Quản trị kinh doanh
Trung cấp 0365599669

3 Lê Hồng Cường Chủ tịch Hội Nông dân
Ủy ban MTTTQVN 

phường
Kinh

Thiên 

Chúa
1979

Thạc sĩ, Cử nhân Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp
Trung cấp 0911018152

4 Phạm Hữu Hoãn
Phó Chủ tịch UBMTTQVN - 

Chủ tịch Hội CCB

Ủy ban MTTTQVN 

phường
Kinh Không 1964

Cử nhân XDĐCQ, 

Sĩ quan chỉ huy binh chủng
Cao cấp 0989754201

5 Trần Thị Giang Bí thư Đoàn TNCSHCM
Ủy ban MTTTQVN 

phường
Kinh Không 1989

Cử nhân Xã hội học, 

Cử nhân Chính trị học
Cao cấp 0937148549

6 Trần Văn Lực Cán bộ Công an phường Kinh Không 1990 Đại học Trinh sát Cảnh sát Trung cấp 0978464466

7 Trần Thế Công Trợ lý Chính trị
Ban Chỉ huy 

Quân sự phường
Kinh Không 1990 Đại học Quân sự Sơ cấp 0347416203 Thiếu tá

8 Nguyễn Thị Minh Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng HĐND 

và UBND
Kinh Không 1987 Cử nhân Luật Trung cấp 0984535133

9 Hoàng Thị Phượng Chuyên viên
Văn phòng HĐND 

và UBND
Kinh Không 1987

Cử nhân Luật,

Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
Trung cấp 0907203366

10 Lê Thị Thúy Yên Chuyên viên
Văn phòng HĐND 

và UBND
Kinh Không 1989 Cử nhân Luật Trung cấp 0797933266

11 Mai Bá Thành Phó Trưởng phòng
Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị
Kinh Không 1988

Cử nhân Luật, 

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Trung cấp 0987808879

12 Nguyễn Công Bình Phó Trưởng phòng
Phòng Văn hoá - 

Xã hội
Kinh Không 1983 Cử nhân Công nghệ thông tin Cao cấp 0977057478

13 Lê Xuân Thành Chuyên viên
Phòng Văn hoá - 

Xã hội
Kinh Không 1983

Cử nhân Xây dựng Đảng - 

Chính quyền nhà nước
Trung cấp 0982456096

14 Trần Thị Thanh Tuyền Chuyên viên
Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công
Kinh Không 1992 Cử nhân Luật Trung cấp 0856216264

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TRỊ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trình độ Số 

điện thoại

DANH SÁCH

Tuyên truyền viên pháp luật phường Trị An

Ghi chúStt Họ và tên Chức vụ
Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Năm sinh
Đơn vị

(kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND phường Trị An)
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Nam Nữ Chuyên môn Chính trị

Trình độ Số 

điện thoại
Ghi chúStt Họ và tên Chức vụ

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Năm sinh
Đơn vị

15 Nguyễn Thị Oanh Kiều Viên chức
Trung tâm Dịch vụ 

Tổng hợp  
Kinh

Phật 

giáo
1989 Cử nhân Quản lý đất đai Sơ cấp 0356049501

16 Cao Thị Lê Viên chức Trạm Y tế Kinh Không 1993 Bác sĩ Chuyên khoa 1 Trung cấp 0373668146

17 Phạm Thị Hạnh Giáo viên
Trường Mầm non 

Trị An
Kinh Không 1983 Cử nhân Sư phạm mầm non Trung cấp 0917771858 Trưởng khối

18 Nguyễn Thị Sơn Vân Giáo viên
Trường Mầm non 

Trị An
Kinh Không 1985 Cử nhân Sư phạm mầm non 0835011009 Trưởng khối

19 Lê Thị Tâm Giáo viên
Trường Mầm non 

Trị An
Kinh Không 1987 Cử nhân Sư phạm mầm non 0363262919 Trưởng khối

20 Hồ Thị Ngọc Hà Giáo viên
Trường Mầm non 

Trị An
Kinh Không 1988 Thạc sĩ Sư phạm mầm non Trung cấp 0985289286 Trưởng khối

21 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên
Trường Mầm non 

Sơn Ca
Kinh Không 1986 Cử nhân Sư phạm mầm non 0844132555

Trưởng ban 

TTND

22 Trần Thị Lan Hiệu trưởng
Trường Mầm non 

Mã Đà
Kinh Không 1986 Thạc sĩ Quản lý giáo dục Trung cấp 0826688749

23 Võ Minh Tâm Phó Hiệu trưởng
Trường Tiểu học 

Cây Gáo A
Kinh Không 1985 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Trung cấp 0947228566

24 Cao Thị Kiều Anh Giáo viên
Trường Tiểu học 

Cây Gáo B
Kinh Không 1998 Cử nhân Sư phạm 0775325535

25 Đàm Thị Mỹ Huyền Giáo viên
Trường TH và 

THCS Trị An
Kinh Không 1986 Cử nhân Sư phạm Trung cấp 0946224212

Tổ phó Tổ

Văn LS&ĐL

26 Lê Thị Ái Liên Phó Hiệu trưởng
Trường TH và 

THCS Mã Đà
Kinh Không 1979 Cử nhân Sư phạm Tiểu học Trung cấp 0965972627

27 Hồ Thị Ngọc Cúc Giáo viên
Trường THCS 

Vĩnh An
Kinh Không 1986 Cử nhân Giáo dục Chính trị Trung cấp 0817260386

28 Nguyễn Văn Hoa Bí thư chi bộ Khu phố Trị An Kinh Không 1962 Trung cấp 0834096391

29 Đỗ Trần Duy Anh Phó Bí thư chi bộ Khu phố Trị An Kinh Không 2001 0937435084

30 Võ Tấn Minh Trưởng khu phố Khu phố Trị An Kinh Không 1998 0845393139

31 Võ Văn Thắng Phó Trưởng khu phố Khu phố Trị An Kinh Không 1994 0869948781

32 Mai Thị Thảo
Trưởng ban 

Công tác Mặt trận
Khu phố Trị An Kinh Không 1968 0332905692
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Nam Nữ Chuyên môn Chính trị

Trình độ Số 

điện thoại
Ghi chúStt Họ và tên Chức vụ

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Năm sinh
Đơn vị

33 Lê Thị Ngọc Nga Bí thư chi bộ Khu phố Hiếu Liêm Kinh Không 1968 Đại học Trung cấp 0973884994

34 Trần Thị Thanh Cam Phó Bí thư chi bộ Khu phố Hiếu Liêm Kinh Không 1965 Trung cấp Trung cấp 0399925989

35 Phan Thanh Hà Trưởng khu phố Khu phố Hiếu Liêm Kinh Không 1970 Sơ cấp 0917628476

36 Bùi Quang Minh Phó Trưởng khu phố Khu phố Hiếu Liêm Kinh Không 1978 Cao đẳng Trung cấp 0888874447

37 Phạm Đức Báu
Trưởng ban 

Công tác Mặt trận
Khu phố Hiếu Liêm Kinh Không 1966 Cử nhân Kinh tế - Kỹ thuật Sơ cấp 0337722747

38
Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Phó Trưởng ban 

Công tác Mặt trận
Khu phố Hiếu Liêm Kinh Không 1977 Trung cấp 0976303978

39 Nguyễn Đình Bình
Chi hội trưởng 

Hội Cựu chiến binh
Khu phố Hiếu Liêm Kinh Không 1979 Cử nhân Luật Trung cấp 0392487907

40 Nguyễn Văn Trung Bí thư chi bộ Khu phố Mã Đà Kinh Không 1986 Sơ cấp 0978980112

41 Đinh Phong Thơ Trưởng khu phố Khu phố Mã Đà Kinh Không 1991 Sơ cấp 0773815058

42 Từ Bá Thịnh
Trưởng ban 

Công tác Mặt trận
Khu phố Mã Đà Kinh Không 1972 Trung cấp Tài chính Sơ cấp 0913108459

43 Nguyễn Chí Cường Bí thư chi bộ Khu phố Bà Hào Kinh
Công 

giáo
1984 Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp Trung cấp 0919578088

44
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân
Phó Bí thư chi bộ Khu phố Bà Hào Kinh

Công 

giáo
2001 Trung cấp 0388835821

45 Chiêm Thanh Điền Trưởng khu phố Khu phố Bà Hào Kinh
Công 

giáo
1988 Trung cấp Cơ khí Sơ cấp 0982214905

46 Nguyễn Hoài Em Phó Trưởng khu phố Khu phố Bà Hào Kinh Không 1995 Trung cấp 0348951238

47 Phan Bi
Trưởng ban 

Công tác Mặt trận
Khu phố Bà Hào Kinh Không 1961 0372144254

48 Tô Thủy Phượng Người có uy tín Khu phố Bà Hào Kinh Không 1962 Sơ cấp 0976704596
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Nam Nữ Chuyên môn Chính trị

Trình độ Số 

điện thoại
Ghi chúStt Họ và tên Chức vụ

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Năm sinh
Đơn vị

49 Trần Đăng Khoa
Trưởng ban 

Công tác Mặt trận
Khu phố Vĩnh An 1 Kinh Không 1999 Cử nhân Luật Sơ cấp 0838935565

50 Trần Thanh Hải Trưởng khu phố Khu phố Vĩnh An 1 Kinh Không 1975 Trung cấp Điện Sơ cấp 0338004129

51 Lê Minh Nhật Phó Trưởng khu phố Khu phố Vĩnh An 1 Kinh Không 1986 Cử nhân Quản trị kinh doanh Sơ cấp 0974221860

52 Thân Văn Thùy
Phó Trưởng ban 

Công tác Mặt trận
Khu phố Vĩnh An 1 Kinh Không 1973 0979019924

53 Hoàng Minh Hải
Chi hội trưởng 

Hội Cựu chiến binh
Khu phố Vĩnh An 1 Kinh Không 1984 Cử nhân Quản trị kinh doanh Trung cấp 0797752727

54 Đặng Thị Tuyết Hồng
Chi hội trưởng 

Hội Liên hiệp Phụ nữ
Khu phố Vĩnh An 1 Kinh Không 1962 Đại học An ninh nhân dân Cao cấp 0918423667

55 Phạm Văn Lý
Chi hội trưởng 

Hội Nông dân
Khu phố Vĩnh An 1 Kinh Không 1959 0948372509

56 Nguyễn Công Thoại Bí thư Chi đoàn Khu phố Vĩnh An 1 Kinh Không 1993 0977891020

57 Lê Đình Trường
Trưởng ban 

Công tác Mặt trận
Khu phố Vĩnh An 2 Kinh Không 1993

Trung cấp Xây dựng,

Cử nhân Quản lý đất đai
Sơ cấp 0902631195

58 Bạch Văn Quế
Phó Trưởng ban 

Công tác Mặt trận
Khu phố Vĩnh An 2 Kinh Không 1986 Cử nhân Công nghệ thông tin Sơ cấp 0914534931

59 Tống Xuân Thành Phó Trưởng khu phố Khu phố Vĩnh An 2 Kinh Không 1969 0918908747

60 Vũ Thị Hạ
Chi hội trưởng 

Hội Liên hiệp Phụ nữ
Khu phố Vĩnh An 2 Kinh Không 1969 0973055628

61 Lê Hồng Duẩn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Khu phố Vĩnh An 2 Kinh Không 1979 0368272979

62 Hà Anh Tuấn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Khu phố Vĩnh An 2 Kinh Không 1989 Cao đẳng Thông tin 034271766
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